TOÁN 7 – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm và biên soạn

	PHÒNG GD & ĐT HOÀI ĐỨC
Họ và tên: ………………………………
Lớp: ……………………
	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2015 – 2016 
Môn: Toán lớp 7
Thời gian làm bài: 90 phút


A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
I. Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức  
A. 



 		B.  			C.  		D.  

Câu 2: Cho  Đa thức M là:
A. 


 		B.  			C. 3y			D.  


Câu 3: Giá trị của đa thức  tại  là:
A. 
 			B. 5				C. 8			D. – 8 


Câu 4: Tích của hai đơn thức sau  và  là:
A. 



 		B.  			C.  		D.  

Câu 5: Nếu tam giác ABC có AB = AC và  thì tam giác ABC là 
A. Tam giác cân					C. Tam giác đều
B. Tam giác vuông					D. Tam giác vuông cân 


Câu 6: Cho tam giác ABC có ,  thì 
A. AB < AC < BC					C. BC < AC < AB
B. BC < AB < AC					D. AC < BC < AB

Câu 7: Đơn thức  có bậc là:
A. 5			B. 6				C. 18			D. 8

Câu 8: Cho đa thức  khẳng định nào sau đây là sai
A. 



 	B.  		C.  	D.  


II. Điền dấu “X” vào ô Đ(đúng), S(sai) tương ứng với các khẳng định
	Câu
	Khẳng định
	Đ
	S

	1
	

Nếu góc ở đỉnh của một tam giác cân bằng  thì mỗi góc ở đáy bằng  
	
	

	2
	Trong một tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh dài nhất. 
	
	

	3
	Trong một tam giác, độ dài của một cạnh thì nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh kia
	
	

	4
	
Trong một tam giác, nếu  thì BC < AC
	
	


B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm): Số cân nặng của 20 bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại vào bảng sau
	32
	36
	30
	32
	36
	28
	30
	31
	28
	32

	32
	30
	32
	31
	45
	28
	31
	31
	32
	31


a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số
c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu



Bài 2 (1,5 điểm): Cho các đơn thức    
a) 
Tìm đơn thức  
b) Xác định bậc của đơn thức D
Bài 3 (1,5 điểm): Cho hai đa thức

  
a) Thu gọn rồi sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến
b) 

Tính  và  



Bài 4 (3 điểm): Cho  có AB < AC và AM là tia phân giác của   Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB
a) Chứng minh rằng BM = MD
b) 
Gọi K là giao điểm của AB và DM. Chứng minh rằng  
c) 
Chứng minh  cân
d) So sánh KM và CM


Bài 5 (0,5 điểm): Cho  Tính . 
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TRUONG THCS cveiseransessesssanss BAI KIEM TRA HOC KI 1T NAM HOC 2015 - 2016
HO VA L80! 1.oivireriesiannesnssesinpanannns VION TOAN LOP 7
Lop: T Thoi gian lam bai: 90 phut.
R _(Khéngké thoi glan giaode)
s Piém : 87 Loi phé cua gido vién :
Bgng 56 | B({rzg chir

( Hoc sinh lam bai tryc tiép vao bai thi nay)
A.TRAC NGHIEM KHACH QUAN ( 3 diém):
1. Hay khoanh tron vao chir cai ding trude ciu tra 1oi diing trong cdc cau sau (2dieém):

o)
—

Cau 1 : Don thirc nao sau day dong dang voi don thire : Xy

3

___3 g Ll oal g 25 Pk 2 3
A, —x'y B. —25x%y C. =x% D. ——(xy)
4 e il
Cau 2: ChoM + (x—2y)=x +vy. Pa thirc M la:
A.2x-y B.(-y) CoBy 1Da2scnk 35
—~A ~- 7 . > P ’ 2 ~ s \
Cau 3: Gia tri ciia da thirc P(x) =x" - 2x - 8 taix = -1 la:
A. -5 1BaS Co8 D. -8
A~ s B4 d » ’ 2 D A ,:‘ Y
Cau 4: Tich cua hai don thure sau: 3x” va (- 4x7) la:
0 ~. 10 7 7
L AP B. 7x" C-12% D! sl

Cau 5: Néu tam gisc ABC c6 AB =BC va A = 45" thi tam giac ABC la:
A. Tam gi4c can B. Tam giac déu :
C. Tam giac vudng D. Tam gtdc vudng can.

Ciu 6: Cho tam gidc ABC c6 A = 45°B = 75" thi:

A. AB<AC<BC B. BE < AB=AC
EBC - AC<AB D AC <BC = AR

Cau 7: Pon thic  2016x°y°z’ c¢6 bac la:

A5 B. 6 C. 18 D.8
Chu 8: Cho da thirc Q(x) = 3x°, khing dinh nao sau day 1a sai:

B Oy BIO)) |

3 C. Q0) =0 D.Q(1)=3
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IL. Dien ddu “X” vao 6 thich hop (1diém):
I p(ld

Cau | Khing dinh | Diing | Sai |
I |Néu goc o dinh cua mot tam giac can bdng 40° thi méi goc & ddy bang r =7

e 0 Do {7
2 | Trong mat tam gidc vuong, canh huyén la canh dai nhét. I ‘ !
o S e - sl T J

3 | Trong mot tam giac, d6 dai ctia mot canh thi nho hon tong do dai cua i

- | hai canh kia. : 3 B AR 3 !
& Trﬂno mot tam glac, néu A > B [hl B( < /\( ‘ i

B) Ty LU AN (7 dié n)

Cau 1 (1,5diém). SO cén ning cua 20 ban (tinh tron dén kg) trong mot 16p duge
ghi lai vao bang nhu sau :

e 36 [ 30 [32 [ 36 [ 28 [ 30 | 31 |G .
B 32 |31 |.45 |28 | 31 | 81 (NS0 .
a)Dau hleu O day lagi?
b) Lap bang tan s .
¢)Tinh sb trung binh cong cua d4u hiéu.

Cau 2 (1diém). Cho cac don thirc A =2xyz; B=-3xyz; C= —lxy

) him donithae . D'=A.B.C
b) Xéc dinh béc cta don thire D.
Cau 3 (1 diem). Cho hai da thic:

P(x)= 3x+7+x*—8—2x

Qx) —3x—4 Zx =3xSk
a) Thu gon rdi sip xép cac da thic trén theo luy thira giam dan cia bién.
b) Tinh R(x) =P(x) + Q(x) va H(x)=P(x)- Q(x)
Chu 4 (3 diém). Cho AABC c6 AB < AC va AM la tia phén giac cia A (Me BC). Trén
canh AC 13y diém D sao cho AD = AB.
a) Ching minh rang BM = MD
b) Goi K 12 giao diém ctia AB va DM. Chimg minh ring ADAK = ABAC
¢) Ching minh: Tam gidc AKC cén
d) So sanh KM va CM. . -
Cau 5 ( 0,5 didm). Cho f(x)=x°* —101x” +101x° ~101x’ +... +101x* ~101x +25.
Tinh f(100). ;

Bai lam (phan tu ludn)

.......................................................................................
...................
------
reu




